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1. Giới thiệu dòng Nano100Series  
1.1 Nano100 Series family 

Nano100 Series gồm 4 dòng:  

 Nano100 Base Line   : Dòng cơ bản 

 Nano110 LCD Line                       : Ngoài tính năng cơ bản, có hỗ trợ giao tiếp LCD  

 Nano120 USB Connectivity Line : Hỗ trợ giao tiếp USB 

 Nano130 Advanced Line               : Hỗ trợ đầy đủ các tính năng dòng Nano100 Series 

 

Dòng Nano100 Base Line 

 
 

Dòng Nano110 LCD Line 

 
 

Dòng Nano120 USB Line 

 
 

Dòng Nano130 Advanced Line 
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1.2 Các đặc điểm dòng Nano100 Series 

Dòng Nano130 là mang đầy đủ tính năng của dòng Nano100 Series: 

 Dải điện áp hoạt động thấp: 1.8 ~ 3.6VDC 

 Tần số CPU lên tới 42Mhz 

 Hỗ trợ nạp ICP/ISP 

 32/64/128K Bytes bộ nhớ Flash 

 8/16K Bytes bộ nhớ SRAM 

 Nhiều chân vào ra số 

 8 kênh ADC 12 bits 

 2 kênh DAC 12 bits 

 Các khối giao tiếp:  2xUART, 2xSPI, 2xI2C, I2S, USB… 

 Khối điều khiển động cơ 8xPWM 

 RTC 

 Hỗ trợ giao tiếp LCD 4x40 hoặc 6x38 

 Hỗ trợ giao tiếp cảm ứng điện dung(Touch key) 

 Hỗ trợ giao tiếp Smart Card : 3xISO-7816-3 
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2. Board NuTiny-SDK-Nano130  

Đây là board mạch do hãng  thiết kế, giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt dòng những 

tính năng của dòng Nano100 Series. Board đã tích hợp sẵn khối mạch nạp ICE 

 

Hình 2.1 NuTiny-SDK-Nano130 Board 
 

 
Hình 2.2 NuTiny-SDK-Nano130 PCB 
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Hình 2.3 Kết nói board NuTiny-SDK-Nano130 với máy tính 
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3. Công cụ hỗ trợ Lập trình và Phát triển 

Như các dòng ARM Cortex M0 khác của hãng Nuvoton như NUC100Series, M051, Mini51… để phát 

triển những ứng dụng sử dụng dòng Nano100Series(trong đó có Nano130) cần có: 

 Môi trường ứng dụng phát triển(IDE): KeilC, IAR hoặc CooCox. 

 Driver Nulink 

 Thư viện hỗ trợ lập trình dòng Nano100 Series 

 Phần mềm hô trợ nạp. 

 

Tải các công cụ hỗ trợ, dựa theo hình ảnh: 

Bước 1 Kết nối với trang chủ của công ty Nuvoton 

Website: http://www.nuvoton.com 

Bước 2 

 

 

Bước 3 

 

 

Chọn ARM Cortex TM-

M0 NuMicroTM  Family 

Chọn Device Driver and 

Software Library 
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Bước 4 

 

Bước 5 

 

 

Bước 6 

 

Phân mềm nạp 

chương trình  

Driver hỗ trợ lập trình 

chíp ARM Cortex M0 

Nuvoton trên KeilC & IAR  

Thư viện lập trình dòng 

Nano100 Series 

Chọn NuMicro 

Development Tools 
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Bước 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mạch nguyên lý Board 

NuTiny-SDK-Nano130 
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4. Sơ đồ mạch nguyên lý   

4.1 Mạch nguyên lý   
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5. Bảng chân kết nối 
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6. Tài liệu hướng dẫn và bộ thư viện 

6.1 Bộ thư viện dòng Nano100 Series 

 

 

 

Foder Libraries chứa: 

 Thư viện lỗi ARM Cortex-M0 

 Thư viện Nano100 Series 

 Thư viện ngoại vi dòng Nano100 

Series 
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Foder Samples chứa: 

 Code mẫu điều khiển ngoại vi 

 Code mẫu Board Nu_LB-Nano130 

 Code mẫu Board NuTiny-SDK-Nano130 
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Foder Document chứa tài liệu hướng 

dẫn sử dụng bộ thư viện lập trình 

Nano100 Series 
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6.2 Chỉnh sửa bộ thư viện Nano100 Series 

Bộ thư viện thư viện lập trình dòng Nano (NANO100BSeriesBSP_CMSIS_V1.00.007)  và tài liệu 

Technical Reference Manual tải trên trang chủ phía trên chưa cập nhật thư viện hỗ trợ giao tiếp cảm ứng 

Touch Key 
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Để bổ sung thêm tính năng Touch Key làm theo các bước sau: 

Bước 1: Tải tài liệu bổ sung 

_ Tải tài liệu Technical Reference(có Touch Key) theo đường dẫn sau: 

http://www.keil.com/dd/chip/7148.htm 

 

 

 

 

http://www.keil.com/dd/chip/7148.htm
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_ Tải thư viện Nano130 Series theo đường dẫn 

http://www.coocox.org/show_comp/cmsis-boot-c347.html 

 

 

_ Tải thư viện Touch Key theo đường dẫn 

http://www.coocox.org/show_comp/touchkey-c362.html 

 

 

 

 

http://www.coocox.org/show_comp/cmsis-boot-c347.html
http://www.coocox.org/show_comp/touchkey-c362.html
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Bước 2: Sửa file startup_nano1xx.s trong thư viện 

 Mở file startup_nano1xx.s như hình dưới: 
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Bước 3: Sửa file nano1xx.h trong thư viện 

 Xóa file nano1xx.h theo đường dẫn như hình dưới đây s 

 

 

Sau đó copy file NANO1xx.h vừa mới tải về vào 
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Mở file NANO1xx.h vừa copy lên và chỉnh như sau: 

_ Xóa phần PLL Control Setting 

  

Và thay bằng khối sau: 

/************************** PLL Control Setting ******************************/ 

/* PLL Constants */ 

#define PLL_NOT_SUPPORTED  0xFFFF 

 

/* PLL setting for 4M input clock */ 

#define PLL_IN_4M_OUT_42M  0x010A 

#define PLL_IN_4M_OUT_45M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_4M_OUT_48M  0x0110 

#define PLL_IN_4M_OUT_84M  0x000A 

#define PLL_IN_4M_OUT_90M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_4M_OUT_96M  0x0010 

#define PLL_IN_4M_OUT_120M  0x001c 

#define PLL_IN_4M_OUT_128M  PLL_NOT_SUPPORTED  
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/* PLL setting for 8M input clock */ 

#define PLL_IN_8M_OUT_42M  0x020A 

#define PLL_IN_8M_OUT_45M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_8M_OUT_48M  0x0210 

#define PLL_IN_8M_OUT_84M  0x010A 

#define PLL_IN_8M_OUT_90M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_8M_OUT_96M  0x0110 

#define PLL_IN_8M_OUT_120M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_8M_OUT_128M  0x0120  

/* PLL setting for 12M input clock */ 

#define PLL_IN_12M_OUT_42M  0x0318 

#define PLL_IN_12M_OUT_42M  0x0318 

#define PLL_IN_12M_OUT_45M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_12M_OUT_48M  0x0320 

#define PLL_IN_12M_OUT_84M  0x0218 

#define PLL_IN_12M_OUT_90M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_12M_OUT_96M  0x0220 

#define PLL_IN_12M_OUT_120M 0x0108 

#define PLL_IN_12M_OUT_128M PLL_NOT_SUPPORTED 

/* PLL setting for 16M input clock */ 

#define PLL_IN_16M_OUT_42M  0x030A 

#define PLL_IN_16M_OUT_45M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_16M_OUT_48M  0x0310 

#define PLL_IN_16M_OUT_84M  0x020A 

#define PLL_IN_16M_OUT_90M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_16M_OUT_96M  0x0210 

#define PLL_IN_16M_OUT_120M PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_16M_OUT_128M 0x0220 

/* PLL setting for 24M input clock */ 

#define PLL_IN_24M_OUT_42M  PLL_NOT_SUPPORTED 
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#define PLL_IN_24M_OUT_45M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_24M_OUT_48M  0x0300 

#define PLL_IN_24M_OUT_84M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_24M_OUT_90M  PLL_NOT_SUPPORTED 

#define PLL_IN_24M_OUT_96M  0x0200 

#define PLL_IN_24M_OUT_120M 0x0208 

#define PLL_IN_24M_OUT_128M PLL_NOT_SUPPORTED 

  

Thêm dòng 

 

Vào sau dòng dòng này 
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Sửa dòng 
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Bước 4: Thêm file thư viện Touch Key  

Copy file nano1xx_tk.c tải ở trên vào thư mục: 

\\NANO100BSeriesBSP_CMSIS_V1.00.007\Libraries\NANO1xx_Drivers\Source 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy vào đây 
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Copy file nano1xx_tk.c tải ở trên vào thư mục: 

\\NANO100BSeriesBSP_CMSIS_V1.00.007\Libraries\NANO1xx_Drivers\Include 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy vào đây 
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7. Lập trình Nano100 Series 

Trong phần này sẽ hướng dẫn lập trình trên KeilC 

Cũng giống như các dòng vi điều khiển khác của Nuvoton như NUC100 Series, M051, Mini51… hay 

như các dòng ARM khác, cách thức tạo Project cho những ứng dụng sử dung dòng Nano100 Series cũng 

tương tự. Bạn có thể tham khảo tại đây: 

http://tula.vn/modules.php?name=monline&file=sdtc1&_run=view&cid=84&arrange=tu5&desc=1&sho

wcol=52735&showtype=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tula.vn/modules.php?name=monline&file=sdtc1&_run=view&cid=84&arrange=tu5&desc=1&showcol=52735&showtype=0
http://tula.vn/modules.php?name=monline&file=sdtc1&_run=view&cid=84&arrange=tu5&desc=1&showcol=52735&showtype=0
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7.1 Giao tiếp LCD 

a) Mạch nguyên lý 
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GLCD GTA0347PR 
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b) Code mẫu 

NuTiny-SDK-Nano130 

 

 

 
 

Chạy project LCD_DEMO 
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File Smpl_Main.c 

File thư viện mã hóa LCD 

nano1xx_lcd_btl001.h 
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Lưu ý:  

Dòng Nano100 Series(Có hỗ trợ giao tiếp LCD) gồm 2 loại: 64 chân và  128 chân. Lựa chọn loại phù 

hợp trong khi viết các ứng dụng 

 

Biên dịch chương trình, nạp xuống Kit NuTiny-SDK-Nano130 và xem kết quả. 

 


